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UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 
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trường, Công thương, Nội vụ. 
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tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 
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chưa?

1 An Giang Đang thực hiện Đã ban hành 0 37 Đã hoàn thành Đã cung cấp

2 Bà Rịa-Vũng Tàu Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 941 545

UBND Tỉnh thường xuyên ban hành các Quyết 

định phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành 

(đang rà soát).

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

3 Bắc Giang Đang thực hiện Đã ban hành 918 821 Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

4 Bắc Kan Đang thực hiện Đã ban hành 174 994
648 dịch vụ cung cấp thông tin trực 

tuyến.
Đã đảm bảo Đã được xác thực 

5 Bạc Liêu Đã thực hiện rà soát. 5 TTHC

6 Bắc Ninh Đã thực hiện rà soát. 64 TTHC Đã ban hành 548 623 Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đang thực hiện

7 Bến Tre Đã thực hiện rà soát. 639 TTHC Đã ban hành 23 9

8 Bình Định Đã thực hiện rà soát. 0 TTHC Đã ban hành 718 932

Đã hoàn thành tái cấu trúc 21 dịch vụ công có biểu 

mẫu điện tử tương tác, tự động điền các thông tin 

từ cơ sở dữ liệu về dân cư vào tờ đơn, tờ khai điện 

tử, giảm trên 50% thông tin mà người dân phải 

điền. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt 

phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện các 

TTHC về “Giao dịch bảo đảm” phục vụ nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

9 Bình Dương Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 830 756

UBND tỉnh đã ban hành 08 văn bản phê duyệt 

phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các sở ngành: Tư pháp, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 

Nội vụ

301 Đã đảm bảo Đã hoàn thành Đã cung cấp

10 Bình Phước Đã thực hiện rà soát. 332 1030

Phòng KSTTHC, Quyết định số 1326/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy 

trình hướng dẫn tái cấu trúc quy trình thực hiện 

tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính: Cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp, Đăng ký khai sinh, Đăng ký 

khai tử, Đăng ký kết hôn trực tuyến và thực hiện 

tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Bình Phước

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

PHỤ LỤC 1.1: NHÓM PHÁP LÝ

(1) Trên cả nước đã có 63 tỉnh/thành phố tổ chức rà soát các Thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình đối với thành phần hồ sơ là Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy, trong đó, 50 tỉnh  đã ban hành các văn bản phê duyệt phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ bản ngành sau khi rà soát, còn 11 tỉnh chưa ban hành các văn bản phê duyệt phương án, 2 tỉnh đang rà soát triển khai. 

(2) Đối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC đã đảm bảo các tính năng số hóa hồ sơ giấy đã có 57 địa phương đảm bảo còn 6 địa phương chưa đảm bảo.
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11 Bình Thuận Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 249 775

UBND tỉnh đã ban hành  Quyết định số 2524/QĐ-

UBND ngày 01/12/2023 về việc thông qua 

phương án đơn giản hóa 02 TTHC trong lĩnh vực 

liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận và 

Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 

về việc thông qua phương án đơn giản hóa 17 

TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

Công Thương.

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2165/QĐ-UBND ngày 12/10/2023 về 

phê duyệt danh mục TTHC rút ngắn 

thời gian giải quyết trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận năm 2023. Tổng số 

TTHC đã rút ngắn trong năm 2023 là 

36 TTHC: cấp tỉnh 33 TTHC, cấp 

huyện 03 TTHC và được công khai 

trên CSDL quốc gia về TTHC

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

12 Cà Mau Đã thực hiện rà soát. 907 TTHC Đã ban hành 635 1,185 Đã ban hành mới 85 Quyết định công bố TTHC

907 thủ tục hành chính được tái cấu 

trúc, tự động điền thông tin được khai 

thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư vào biểu mẫu; điện tử hóa mẫu 

đơn, tờ khai; đảm bảo tỷ lệ cắt giảm 

tối thiểu 20% thông tin phải khai báo.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

13 Cần Thơ Đã thực hiện rà soát. 96 TTHC Đã ban hành 

Kết quả qua rà soát năm 2021 công bố 

mới 1.085 thủ tục, bãi bỏ 1.031 thủ 

tục; năm 2022 công bố mới 446 thủ 

tục, bãi bỏ 442 thủ tục; năm 2023 

công bố mới 548 thủ tục, bãi bỏ 561 

thủ tục

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

14 Cao Bằng Đã thực hiện rà soát. 379 1171 Đã đảm bảo Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 

15 Đắk Lắk Đã thực hiện rà soát. Đã đảm bảo Đã hoàn thành Đã cung cấp

16 Đắk Nông Đang thực hiện Đã ban hành 906 804

Đã rà soát và cập nhật trên phần mềm đối với 15 

thủ tục hành chính có nội dung được sửa đổi, bổ 

sung, thay thế theo Công văn  890/BXD-VP ngày 

13/03/2023 thực hiện  quy định liên quan đến bỏ 

sổ hộ khẩu , sổ tạm trú giấy do bộ xây dựng ban 

hành (tại công văn số  719/SXD-VP ngày  

11/04/2024 của Sở Xây dựng Đăk Nông) 

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

17 Điện Biên Đã thực hiện rà soát. 64 TTHC Đã ban hành 444 737

UBND tỉnh đã ban hành 09 quyết định thông qua 

phương án đơn giản hóa TTHC, trong đó có 07 

quyết định thông qua phương án đơn giản hóa 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở 

ngành nêu trên.

03 quyết định phê duyệt phương án 

đơn giản hóa TTHC nội bộ trong đó 

có 01 quyết định thông qua phương án 

đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các sở ngành nêu trên.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

18 Đồng Nai Đã thực hiện rà soát. 167 TTHC 363 840

Việc công bố và công khai TTHC đơn 

giản hóa được các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

19 Đồng Tháp Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 574 815

UBND Tỉnh thường xuyên ban hành các Quyết 

định phê duyệt phương án đơn giản hóa các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ngành 

(đang rà soát).

Sau khi được UBND phê duyêt, các 

sở ngành Tỉnh tiến hành công bố và 

công khai TTHc theo đúng quy định.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

20 Gia Lai Đã thực hiện rà soát. 146 TTHC Đã ban hành 830 874
Hằng năm, UBND tỉnh đều ban hành Quyết định 

phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC
Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

21 Hà Giang Đã thực hiện rà soát. 14 TTHC Đã ban hành 1,153 665

13 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hoá 

TTHC để kiến nghị Bộ, ngành Trung ương và 

HĐND tỉnh xem xét đơn giản hoá các quy định 

kinh doanh theo thẩm quyền, trong đó đã cắt giảm, 

đơn giản hóa 02 QĐKD thuộc thẩm quyền của 

HĐND tỉnh.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

22 Hà Nam Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 558 1166 65
năm 2023 đã cắt giảm 298/408 thủ 

tục mới ban hành
Đã đảm bảo Đã xác thực

đã hoành từ 

01/8/2023
Đã cung cấp

23 Hà Tĩnh Đã thực hiện rà soát. 31 TTHC. Đã ban hành 1,022 500 Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

24 Hải Dương Đã thực hiện rà soát. 67 TTHC Đã ban hành 1,970 586

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, tái cấu trúc quy 

trình giải quyết TTHC; đề xuất rút ngắn thời gian 

giải quyết TTHC nếu hồ sơ được nộp trực tuyến, 

đề xuất nộp hồ sơ phi địa giới hành chính đối với 

01 thủ tục (Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân 

Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt 

Nam). 

Về thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết 

quả giải quyết TTHC năm 2022 đạt 

60,52%, năm 2023 đạt 84,99% và 

trong 02 tháng đầu năm 2024 đạt 

84,89% (số liệu lấy theo bản đồ 766 

trên Cổng DVC quốc gia).  

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

25 Hậu Giang Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 1200 235 Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

26 Hoà Bình Đã thực hiện rà soát. 97 TTHC Đã ban hành 745 1113 06 Quyết định phê duyệt Đã hoàn thành (100%) Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

27 Hưng Yên Đã thực hiện rà soát. 31 TTHC 624 1020 Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành 

28 Khánh Hoà Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 278 602 Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

29 Kiên Giang Đang thực hiện 548 623

Việc công bố và công khai TTHC đơn giản hóa 

được các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND 

thực hiện thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

100% TTHC được niêm yết công khai 

tại nơi tiếp dân và công khai trên hệ 

thống thông tin một cửa của tỉnh.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đang thực hiện

30 Kon Tum Đang thực hiện Đã ban hành 

31 Lai Châu Đã thực hiện rà soát.
Đã ban hành 

25 Quyết định
207 426

Đang triển thực hiện theo lộ trình tại Kế hoạch số 

334/KH-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tinh 

Lai Châu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 

2024 trên đại bàn tỉnh Lai Châu

Việc công bố và công khai TTHC đơn 

giản hóa được các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

32 Lâm Đồng Đã thực hiện rà soát. 797 TTHC Đang thực hiện 748 447
Hàng năm UBND tỉnh đều ban hành Quyết định 

phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC

23 thủ tục hành chính đơn giản hóa 

giảm thời gian giải quyết TTHC được 

tỉnh công bố, năm 2022 có 62  thủ tục 

hành chính đơn giản hóa giảm thời 

gian giải quyết TTHC được tỉnh công 

bố

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đang triển khai Đã cung cấp

33 Lạng Sơn Đã thực hiện rà soát. 90 TTHC Đã ban hành 
450 

TTHC

1080 

TTHC

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 13 quyết định phê 

duyệt phương án đơn giản hóa TTHC đối với 19 

TTHC, tỷ lệ cắt giảm chi phí đạt 19,7% gồm các 

ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây 

dựng, Khoa học và công nghệ, Tư pháp, Thông tin 

và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, 

Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài 

nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK 

Đồng Đăng - Lạng Sơn

 Trong năm 2023, các cơ quan đã 

hoàn thành rà soát, đánh giá đơn giản 

hóa TTHC, Chủ tịch UBND tỉnh đã 

thông qua phương án đơn giản hóa đối 

với 19 TTHC của 13 ngành, trong đó 

có 16 TTHC cấp tỉnh, 01 TTHC cấp 

huyện, 02 TTHC cấp xã. 

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

34 Lào Cai Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 132 89

Thực hiện đảm bảo 100% thủ tục 

hành chính đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật được cung cấp dưới 

hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

35 Long An Đã thực hiện rà soát. 129 TTHC 814 760 Đã đảm bảo Đã được xác thực 



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

36 Nam Định Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành

Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản 

hóa theo kế hoạch: 265 TTHC

- Tổng số TTHC đã được rà soát, 

thông qua phương án đơn giản hóa: 23 

TTHC.

- Phương án đơn giản hóa cụ thể: số 

TTHC kiến nghị giữ nguyên: 242 

TTHC; số TTHC kiến nghị bãi bỏ: 0; 

số TTHC kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 

23 TTHC.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã cung cấp

37 Nghệ An Đã thực hiện rà soát. 300 TTHC Đã ban hành 662 1,075

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phê duyệt 

danh mục các TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai tái 

cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, một phần trong tiếp nhận, giải 

quyết TTHC trên môi trường điện tử, trong đó có 

1050 DVC trực tuyến toàn trình, 669 DVC trực 

tuyến một phần.

72 TTHC có yêu cầu thành phần hồ sơ 

là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác 

nhận thông tin cư trú, cụ thể: 36 

TTHC cấp tỉnh, 23 TTHC cấp huyện, 

13 TTHC cấp xã. Việc công bố và 

công khai TTHC đơn giản hóa được 

các cơ quan chuyên môn tham mưu 

UBND thực hiện thường xuyên, đảm 

bảo 100% TTHC được công bố, công 

khai kịp thời.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

38 Ninh Bình Đã thực hiện rà soát. 445 1151

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 

1706/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 phê duyệt Kế 

hoạch rà soát, đánh giá 70 TTHC năm 2023 (cấp 

tỉnh 60 TTCH, cấp huyện 9 TTHC, cấp xã 01 

TTHC).

Kết quả, đã thông qua phương án đơn 

giản hoá đối với 10/70 TTHC được rà 

soát, trong đó: Cắt giảm giảm thành 

phần hồ sơ đối với 02 TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; thay đổi thành phần 

hồ sơ đối với 01 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Giao thông 

vận tải; cắt giảm thời gian giải quyết 

TTHC đối với 07 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các sở: Công 

Thương, Văn hóa và Thể thao, Xây 

dựng và Ban Quản lý các khu công 

nghiệp

Đã đảm bảo Đã hoàn thành Đã hoàn thành Đã hoàn thành 

39 Ninh Thuận Đang thực hiện Đã ban hành 496 336

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 09 Quyết định 

công bố TTHC, với tổng số 63 thủ tục có yêu cầu 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hoặc 

giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư 

trú; tiếp tục tập trung rà soát tái cấu trúc quy trình, 

rà soát cắt 

Việc công bố và công khai TTHC đơn 

giản hóa được các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

40 Phú Thọ Đã thực hiện rà soát. 58 TTHC Đã ban hành 667 882

Ban hành 04 văn bản chỉ đạo các sở, ngành rà soát, 

tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đối với dịch vụ 

công trực tuyến.

Thực hiện công bố, cung cấp 1.549 

dịch vụ công (882 toàn trình 882, 667 

một phần) trên tổng số 2.005 thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh, 

đạt tỷ lệ 77,26%, đáp ứng mục tiêu 

của Chính phủ là tối thiểu 70%. Trong 

đó, dịch vụ công trực tuyến một phần: 

882/1.125, tỷ lệ 78,4%; dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình: 667/880, tỷ lệ 

75,8%.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã hoàn thành 

41 Phú Yên Đã thực hiện rà soát. 77 TTHC Đã ban hành 94 186 05 TTHC Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

42 Quảng Bình Đã thực hiện rà soát. 58 TTHC Đã ban hành 144 840

Việc công bố và công khai TTHC đơn 

giản hóa được các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

43 Quảng Nam Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 539 1,189

UBND tỉnh đã ban hành 15 Quyết định phê duyệt 

phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các sở ngành

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

44 Quảng Ngãi Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 512 461

Đối với việc công bố, công khai các thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý thực hiện Quy định 

bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ 

tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú Chủ tịch UBND 

tỉnh đã ban hành các Quyết định liên quan: số 

737/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 (thuộc lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo), số 789/QĐ-UBND ngày 

23/5/2023 (thuộc lĩnh vực Lao động - Thương 

binh và Xã hội); số 564/QĐ-UBND ngày 

17/4/2023 và số 790/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 

(thuộc lĩnh vực Tư pháp). 

Việc công bố và công khai TTHC đơn 

giản hóa được các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

Đã đảm bảo Đã được xác thực 

Hệ thống thông 

tin giải quyết 

TTHC tỉnh đã 

triển khai Kho 

dữ liệu TTHC, 

đồng thời cũng 

đã kết nối, chia 

sẻ với Cổng 

DVCQG

Đã cung cấp 

đày đủ

45 Quảng Ninh Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 445 1.107

Đã ban hành văn bản phê duyệt phương án đơn 

giản hóa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, 

LĐTBXH, Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

nguyên và Môi trường, Công thương, Nội vụ

Đã ban hành văn bản phê duyệt 

phương án đơn giản hóa các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Môi trường, Công thương, Nội vụ

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

46 Quảng Trị Đã thực hiện rà soát. 137 TTHC Đã ban hành 784 973

UBND tỉnh đã ban hành một số Quyết định công 

bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ 

(Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 

của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC 

được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực Công chức – 

Viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ; 

Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 

của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục TTHC 

ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực Thi đua – 

Khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội 

vụ.)

Đăng ký triển khai tích hợp công khai 

1.079 DVC trực tuyến của tỉnh lên 

Cổng DVC Quốc gia

Đang triển khai Đã cung cấp

47 Sóc Trăng Đang thực hiện 39 TTHC Đã ban hành 456 1008 Đã đảm bảo Đã hoàn thành 



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

48 Sơn La Đã thực hiện rà soát. 0 TTHC Đã ban hành 89 1145 Đang rà soát 100% Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

49 Tây Ninh Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 

Toàn bộ TTHC đã được công khai 

trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia. Tính đến 

nay, toàn tỉnh Tây Ninh có 1.648 

TTHC, trong đó: cấp tỉnh là 1.329 

TTHC, cấp huyện là 201 TTHC, cấp 

xã là 118 TTHC

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

50 Thái Bình Đã thực hiện rà soát. 0 TTHC 235 449

+ Đã ban hành 03 Quyết định: 2894/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2023 với 04 TTHC; 2918/QĐ-UBND 

ngày 16/12/2022 với 12 TTHC; 2814/QĐ-UBND 

ngày 16/11/20201 với 04 TTHC.

+ Tất cả các TTHC khi triển khai thực 

hiện tại tỉnh được cắt giảm thời gian 

trên 40% so với quy định của Trung 

ương; 20 TTHC được thông qua 

phương án đơn giản hóa; Đã chỉ đạo 

lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội các cấp chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tổ 

chức rà soát, nghiên cứu, đề xuất đơn 

giản hóa các quy định về TTHC liên 

quan đến quản lý dân cư; theo đó đã 

đề xuất Bộ Công an: Đơn giản hóa 03 

thủ tục gồm: Đăng ký thường trú lần 

đầu cho trẻ em mới sinh; đăng ký 

thường trú cho vợ về với chồng, 

chồng về với vợ; cha, mẹ về với con, 

con về với cha, mẹ; người cao tuổi 

đăng ký thường trú với anh ruột, chị 

ruột, em ruột, cháu ruột; người chưa 

thành niên đăng ký thường trú với cụ 

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

51 Thái Nguyên Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 718  932

QĐ số 1905/QĐ_UBND ngày 

11/8/2023 về việc thông qua phương 

án đơn án thủ tục hành chính tỉnh Thái 

Nguyên với 46 thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết toàn trình 

nội bộ của tỉnh

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

52 Thanh Hoá Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 
730 

TTHC

985 

TTHC

UBND tỉnh không ban hành văn bản phê duyệt 

phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các sở, ngành. Tuy nhiên, 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã lựa 

chọn, xây dựng biểu mẫu điện tử của 97 thủ tục có 

tần suất lớn như: Cấp phiếu lý lịch tư pháp, Cấp 

giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký khai 

sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn,…trong đó 

các trường thông tin được kết nối từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư (như: Họ tên, ngày sinh, quốc 

tịch, dân tộc, số CCCD, nơi cấp, số điện thoại, địa 

chỉ) đã tự động điền vào tờ khai, công dân không 

phải scan hoặc tải tờ khai để đính vào hồ sơ trực 

tuyến (việc này đang được tiếp tục thực hiện)

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

53 Thừa thiên - Huế Đã thực hiện rà soát. 29 TTHC Đã ban hành 1,072 787

UBND tỉnh đã ban hành 95 Quyết định công bố 

danh mục TTHC và 05 Quyết định công bố TTHC 

thuộc thẩm quyền ban hành. Trong 04 tháng đầu 

năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành 36 quyết định 

phê duyệt danh mục các TTHC ban hành mới, bổ 

sung, sửa đổi, thay thế/bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các sở ngành: Tư pháp, Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, 

Nội vụ

Hiện nay, đã cập nhật, công khai 

2.013 thủ tục hành chính trên Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành 

chính. 100% thủ tục hành chính khi 

được UBND tỉnh công bố ban hành 

đã được các sở, ban, ngành đồng bộ từ 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC vào 

hệ thống thông tin TTHC của tỉnh 

theo đúng quy định và công khai trên 

Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

54 Tiền Giang Đã thực hiện rà soát. 120 TTHC . Đã ban hành 517 1,279

Kiến nghị đơn giản hóa 100 TTHC liên quan đến 

giấy tờ công dân về quản lý dân cư và yêu cầu 

giấy tờ nơi cư trú được quy định tại các văn bản 

QPPL của Bộ, ngành Trung ương.

Việc công bố và công khai TTHC đơn 

giản hóa được các cơ quan chuyên 

môn tham mưu UBND thực hiện 

thường xuyên, đảm bảo 100% TTHC 

được công bố, công khai.

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

55 TP Hải Phòng Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp

56 TP. Đà Nẵng Đã thực hiện rà soát. 77 TTHC Đã ban hành 27 185

Trong năm 2023 UBND thành phố đã ban hành 52 

quyết định công bố, công khai thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở.

Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã có 

1835 DVC toàn trình (mức 4) (không 

sử dụng hồ sơ giấy). Toàn bộ các 

TTHC này đều đã được cấu hình cung 

cấp trên Cổng DVC Đà Nẵng

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đang thực hiện

57 TP. Hà Nội Đã thực hiện rà soát. 65 TTHC Đã ban hành 873 318 16 Quyết định 
100% TTHC sau khi đơn giản hóa 

được công bố, công khai theo quy định
Đã đảm bảo Đã được xác thực Đang triển khai Đã cung cấp

58 TP. Hồ Chí Minh Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 355 611 Đã hoàn thành Đã hoàn thành 

59 Trà Vinh Đã thực hiện rà soát. Đã ban hành 676 1.039

Đã rà soát, công khai 1.749 thủ tục 

hành chính của tỉnh lên Cổng dịch vụ 

công quốc gia, tích hợp 1.112 DVC 

trực tuyến lên Cổng DVC quốc gia, 

đang thực hiện tích hợp các dịch vụ 

khác theo Quyết định số 411/QĐ-TTg 

ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ. Hệ thống đã kết nối với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ các 

cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

xác thực thông tin công dân trong quá 

trình giải quyết thủ tục hành chính

Đã đảm bảo Đã hoàn thành Đã cung cấp

60 Tuyên Quang Đã thực hiện rà soát. 126 TTHC Đã ban hành 694 1,130

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát chất 

lượng, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành 08 Quyết định công bố danh mục 274 TTHC 

(249 TTHC cấp tỉnh, 16 TTHC cấp huyện, 09 

TTHC cấp xã) đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền quản lý và 

giải quyết của 08 Sở 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành 08 Quyết định công bố danh 

mục 274 TTHC (249 TTHC cấp tỉnh, 

16 TTHC cấp huyện, 09 TTHC cấp 

xã) đủ điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của 08 Sở 

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đã hoàn thành Đã cung cấp



STT Tỉnh/ Thành phố

 Địa phương đã rà 

soát, tổng hợp danh 

mục các thủ tục 

hành chính có yêu 

cầu nộp, xuất trình 

đối với thành phần 

hồ sơ là Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy hoặc 

có yêu cầu xuất 

trình giấy tờ, tài liệu 

xác nhận về cư trú 

trong quá trình thực 

hiện các thủ tục 

Rà soát 

xác định 

được bao 

nhiêu 

TTHC 

thuộc 

phạm vi 

thẩm 

quyền 

của 

Thành 

phố có 

thành 

Việc chuẩn 

hóa, tái cấu 

trúc quy 

trình, cắt 

giảm, đơn 

giản hóa các 

TTHC trên 

cơ sở sử 

dụng, xác 

thực, chia sẻ 

dữ liệu của 

CSDLQG 

về dân cư 

 Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

một 

phần?

Bao 

nhiêu 

TTHC 

xây 

dựng 

DVC 

trực 

tuyến 

toàn 

trình?

UBND tỉnh đã ban hành bao nhiêu văn 

bản phê duyệt phương án đơn giản hóa 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các sở ngành: Tư pháp, Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Văn 

hóa và Thể thao, LĐTBXH, Du lịch, Kế 

hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 

trường, Công thương, Nội vụ. 

Bao nhiêu TTHC đơn giản hóa 

được công bố và công khai và 

được các cơ quan, đơn vị của 

tỉnh thực hiện đúng quy định

Hệ thống 

thông tin giải 

quyết TTHC 

của tỉnh đã 

đảm bảo các 

tính năng số 

hóa hồ sơ, 

giấy tờ chưa

Toàn bộ các dữ 

liệu của công 

dân, doanh 

nghiệp bao gồm 

thành phần hồ 

sơ và kết quả 

giải quyết 

TTHC đã được 

số hóa và được 

xác thực bằng 

chữ ký số của 

công dân, tổ 

chức, doanh 

Việc xây 

dựng Kho 

quản lý dữ 

liệu điện tử 

trên Hệ 

thống thông 

tin giải 

quyết TTHC 

và kết nối, 

chia sẻ dữ 

liệu với 

Cổng Dịch 

vụ công 

Đã Cung 

cấp đầy đủ 

TTHC có 

yêu cầu 

nghĩa vụ tài 

chính trên 

cổng dvc 

quốc gia 

chưa?

61 Vĩnh Long Đã thực hiện rà soát. 11 TTHC 457 883

Từ năm 2022 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 14 

quyết định, với 69 thủ tục hành chính được phê 

duyệt phương án đơn giản hóa  thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: 

Công thương; Văn hóa, thể thao và Du dịch, Xây 

dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Tư pháp; Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn.

TTHC đơn giản hóa được công bố và 

công khai và được các cơ quan, đơn vị 

của tỉnh thực hiện đúng quy định: 69 

thủ 

Đã đảm bảo Đã được xác thực Đang triển khai Đã cung cấp


